
KHU VƯỜN NHỎ CỦA BÀ 

 

Bà ngoại của Lan có một mảnh vườn nhỏ xinh xắn ngay sau nhà. Tuy diện tích 

không lớn, nhưng nhờ bàn tay chăm sóc khéo léo của bà, khu vườn luôn xanh tốt 

quanh năm. Ở góc vườn, bà trồng những luống rau xanh mướt như rau cải, xà lách 

và hành lá để cả nhà luôn có rau sạch ăn. Dọc hai bên lối đi lát gạch đỏ là những 

khóm hoa hồng, hoa cúc đang đua nhau khoe sắc rực rỡ dưới ánh nắng. Mỗi 

sáng sớm tinh mơ, bà thường ra vườn để tưới nước và bắt sâu cho cây. Những 

chú chim sâu nhảy nhót trên cành, hót líu lo như muốn chào ngày mới. Lan 

rất yêu khu vườn này. Vào những ngày nghỉ, em thường dậy sớm giúp bà nhổ 

cỏ và ngồi nghe bà kể chuyện cổ tích dưới tán cây vú sữa rợp bóng mát. 
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Điểm 

 

 

Nhận xét của giáo viên 

PHẦN I. ĐỌC HIỂU  

 

Đọc thầm câu chuyện dưới đây: 
 

Khoanh vào đáp án trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu của đề bài: 
 

Câu 1:  Khu vườn của bà ngoại nằm ở đâu? 

A. Ở trước sân nhà, ngay cạnh cổng lớn. 

B. Ở bên cạnh nhà hàng xóm. 

C. Ở ngay sau nhà. 

D. Ở trên sân thượng. 

Câu 2: Mỗi sáng sớm, bà thường ra vườn để làm gì? 

A. Để tập thể dục dưỡng sinh. 

B. Để tưới nước và bắt sâu cho cây. 

C. Để hái hoa đem ra chợ bán. 

D. Để ngồi hóng mát và uống trà. 

Câu 3: Lan thường làm gì để giúp bà? 



 

A. Quét dọn lối đi sạch sẽ. 

B. Trồng thêm cây ăn quả mới. 

C. Dậy sớm giúp bà nhổ cỏ. 

D. Tưới nước cho những khóm hoa hồng. 

Câu 4: Viết 1 - 2 câu về một việc em đã làm để chăm sóc cây xanh: 

 

Câu 5: Em hãy gạch chân dưới từ được dùng để hỏi trong mỗi câu sau: 

a) Lớn lên cậu làm nghề gì? 

b) Vì sao hôm qua cậu không đến lớp? 

c) Tùng thường thức dậy lúc mấy giờ? 

d) Cậu đã làm hết bài tập về nhà rồi à? 

Câu 6: Em hãy đánh dấu vào trước các câu khiến: 

Em hãy đem những chậu hoa này ra ngoài sân 

sau. Ngày mai chúng ta được đi dã ngoại. 

Em hãy lấy giấy ra làm bài kiểm 

tra! Ồ, hoa nở đẹp quá bạn ơi! 

Câu 7: Em hãy điền vào chỗ trống chữ "d", "gi" hoặc "r": 

a) Cô giáo  ảng bài b) Suối chảy  óc  ách 

Câu 8: Em hãy điền dấu câu thích hợp vào  trong đoạn văn sau: 

Ếch Xanh tò mò, ngước nhìn bầu trời bao la, miệng thốt lên đầy ngạc nhiên: 

- Ôi, bầu trời cao quá  
- Cậu có bao giờ tự hỏi, trên đó có gì không     - Thỏ gật gù  tiếp lời. 

- Có mặt trời và những đám mây bông xốp - Ếch Xanh cười đáp. 



Những đám mây trắng như bông. 

Cô ấy tỏ ra sung sướng như một cơn gió. 

Chú thỏ chạy nhanh 
như những hạt mưa rơi xuống 

cánh đồng. 

Mồ hôi của bác nông dân như một đứa trẻ. 

Câu 9: (1 điểm) Em hãy nối để tạo thành câu có hình ảnh so sánh phù hợp: 
 

 

 

 


